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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc

                         Nậm Pung, ngày  04  tháng 9 năm 2020.


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2020 – 2021
Tổng số 35 tuần: 66 tiết
Học kì I: 16 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 34 tiết

Học kì II: 15 tuần x 2 tiết/tuần +2 tuần x 1 tiết/tuần = 32 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh
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	       Bài mở đầu
	- Trình bày được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

- Biết được mục tiêu chương trình SGK công nghệ 6.

- Có ý thức say mê học tập và tích cực vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống
	- Phân tích được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình 
- Hiểu được mục tiêu chương trình công nghệ 6 từ đó đưa ra được các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao. 
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	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc .

Mục I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải:


	- Biết  được tính chất của các loại vải.
- Dựa vào tính chất đưa ra được cách lựa chọn các loại vải khi sử dụng may mặc.
	- Hiểu được tính chất của các loại vải.

 - Từ tính chất của vải đưa ra được các lựa chọn, bảo quản khi sử dụng trang phục.
	THBVMT

- Để có nguyên liệu dệt vải con người phải trồng cây bông, đay, nuôi tằm, dê...và phải bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên như gỗ, than đá, 
	Mục I.1.a) Nguồn gốc

Mục I.2.a) Nguồn gốc

Khuyến khích học sinh tự đọc 
	Tinh giảm theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc .

Mục II. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải
	- Trình bày  được cách thử vải để phân biệt các loại vải bằng cách vò, đốt sợi vải qua quá trình cháy, tro sợi vải khi đốt 

- Biết  được thành phần sợi  của vải trên áo, quần.
	- Giải thích được cách thử vải để phân biệt các loại vải bằng cách vò, đốt sợi vải qua quá trình cháy, tro sợi vải khi đốt 

- Đọc được thành phần sợi của  vải trên nhãn áo, quần.
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5

6

Chủ đề: lựa chọn trang phục
	Bài 2: Lựa chọn trang phục.

Mục I. Trang phục và chức năng của trang phục
	- Nêu  được khái niệm về trang phục, các loại trang phục và  chức năng cuả trang phục.

- Trình bày được cách sử dụng trang phục phù hợp với từng hoạt động , môi trường, xã hội.

- Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi và công việc.
	- Hiểu được khái niệm về trang phục, các loại trang phục và  chức năng cuả trang phục.

- Hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với từng hoạt động , môi trường, xã hội.

- Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi và công việc.
	GDKNS

- Trang phục bảo vệ con người tránh tác hại của môi trường   

- Trang phục làm đẹp cho con người, làm đẹp môi trường sống của con người

- Tích hợp môn mĩ thuật 6
	
	

	
	Bài 2: Lựa chọn trang phục.

Mục II. Lựa chọn trang phục
	- Biết  được ảnh hưởng của màu sắc , hoa văn của vải, kiểu mẫu quần áo đến lứa tuổi, vóc dáng của người mặc

- Biết lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân.


	- Phân tích được ảnh hưởng của màu sắc , hoa văn của vải, kiểu mẫu quần áo đến lứa tuổi, vóc dáng của người mặc

- Chọn được vải, kiểu may để may trang phục hoặc chọn áo, quần may sẵn phù hợp với vóc dáng bản thân.
	
	
	

	
	Bài 3: Thực hành:

Lựa chọn trang phục
	- Biết  lựa chọn vải, kiểu may, phù hợp với bản thân.

- Có ý thức lựa chọn trang phục cho bản thân phù hợp với lứa tuổi và công việc đảm bảo tiết kiệm trong may mặc.

	- Vận dụng  những kiến thức đã học về lựa chọn vải, kiểu may, phù hợp với bản thân, đạt yêu cầu thẩm mĩ.

- Có ý thức lựa chọn trang phục cho bản thân phù hợp với lứa tuổi và công việc đảm bảo tiết kiệm trong may mặc.
	GDKNS

Quan sát, nhận xét được trang phục đẹp đối với mỗi

người
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	Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục

Mục I. Sử dụng trang phục:
	- Biết  được cách sử dụng trang phục phù hợp với các hoạt động môi trường, xã hội.

- Có ý thức sử dụng trang phục hợp với các hoạt động  và tiết kiệm chi tiêu trong may mặc.
	- Hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với các hoạt động môi trường, xã hội.

- Lựa chọn được trang phục  phù hợp với các hoạt động  và tiết kiệm chi tiêu trong may mặc.
	THBVMT

- Biết cách sử dụng và bảo quản trang phục. Sẽ tiết kiệm được nguyên liệu dệt vải , giúp làm giàu môi trường.

- Tích hợp môn Mĩ Thuật 6 bài 10 vào mục I.2b
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	Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục

Mục I.1 và I.2
	- Biết được ý nghĩa từ câu chuyện của Bác Hồ.

- Biết cách phối hợp giữa áo và quần hợp lí đạt yêu cầu thẩm mĩ.
	- Hiểu và rút ra được bài học từ câu chuyện của Bác Hồ.
- Lựa chọn và phối hợp giữa áo và quần hợp lí đạt yêu cầu thẩm mĩ.
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	Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục

Mục II. Bảo quản trang phục
	- Biết  được cách bảo quản trang phục đúng yêu cầu kĩ thuật.

- Vận dụng kiến thức đã học để bảo quản trang phục để tiết kiệm trong may mặc.
	- Hiểu được cách bảo quản trang phục đúng yêu cầu kĩ thuật.
- Vận dụng kiến thức đã học để bảo quản trang phục để tiết kiệm trong may mặc.
	
	Mục 2.1.c) Kí hiệu giặt, là ( giới thiệu để học sinh biết ).
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 5: Ôn một số mũi khâu cơ bản:

Mục 1.Khâu mũi thường
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Biết cách khâu mũi mũi thường.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.
- Khâu được mũi khâu thường đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật về khoảng cách các mũi khâu.
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	Bài 5: Ôn một số mũi khâu cơ bản:

Mục 2. Khâu mũi đột mau
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Biết cách khâu mũi đột mau .


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.
- Khâu được mũi đột mau đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật về khoảng cách các mũi khâu.
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	Bài 5: Ôn một số mũi khâu cơ bản:

Mục 3.Khâu vắt
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Biết cách khâu mũi vắt.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.
- Khâu được mũi vắt đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật về khoảng cách các mũi khâu.
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	Bài 6: Thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.

Mục 1.Vẽ và cắt mẫu giấy
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Vẽ và cắt được mẫu giấy.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Vẽ và cắt đươc mẫu giấy theo nét đảm bảo đúng kích thước và yêu cầu về thẩm mĩ.
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	Bài 6: Thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.

Mục 2.Cắt vải theo mẫu giấy
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Cắt được vải theo đúng nét vẽ trên giấy.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Cắt vải theo mẫu giấy đảm bảo về kích thước và yêu cầu thẩm mĩ.
	Tích hợp nội dung    STEM
- Tích hợp môn Toán  6 bài : Đo độ dài
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	Bài 6: Thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.

Mục 3.Khâu và hoàn thiện bao tay
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Hoàn thiện được bao tay trẻ sơ sinh theo kích thước yêu cầu.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Hoàn thiện và trang trí  được bao tay trẻ sơ theo đúng kích thước và đảm bảo tính thẩm mĩ.
	THBVMT

- Tận dụng vải mảnh nhỏ hay vải đã qua sử dụng để thực hành may vỏ gối để tiết kiệm vải

- Em tập sáng chế những sản phẩm  may từ vải mảnh nhỏ

- Tích hợp môn Mĩ thuật  7 bài 3 vào tiết 13
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	Ôn tập chương I
	- Hệ thống  lại những kiến thức về các loại vải, cách sử dụng trang phục và các mũi khâu cơ bản.
	- Củng cố lại những kiến thức về các loại vải, cách sử dụng trang phục và các mũi khâu cơ bản.
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	Kiểm tra thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.
	Cắt và khâu được bao tay trẻ sơ sinh đảm bảo đúng kích thước.
	Cắt, khâu  và trang trí bao tay trẻ sơ sinh đảm bảo đúng kích thước và tính thẩm mĩ.
	
	
	

	18
	Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.

Mục I.Vai trò của nhà ở đối với đồi sống con người 
Mục II.1. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình.
	- Biết được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người.

- Kể được tên một số khu vực sinh hoạt tại gia đình.

	- Phân tích được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người.

- Hiểu được ý nghĩa của việc phân chia các khu vực sinh hoạt trong gia đình.
	THBVMT

II. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 

- Sắp xếp đồ đạc hợp lí tạo cho môi trường sống trong nhà ở thoải mái,
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	Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.

Mục II. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.
	- Biết cách sắp xếp đồ đạc hợp lí trong từng khu vực.
- Biết được một số ví dụ về bố trí sắp xếp đồ trong nhà ở Việt Nam.

- Có ý thức sắp xếp đồ đạc ở góc học tập, phòng ở cá nhân ngăn nắp, sạch sẽ, thuận tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày.
	- Trình bày được  cách sắp xếp đồ đạc hợp lí trong từng khu vực.

- Nêu được một số ví dụ về bố trí sắp xếp đồ trong nhà ở Việt Nam.

- C  - Có ý  thức sắp xếp đồ đạc ở góc học tập, phòng ở cá nhân ngăn nắp, sạch sẽ, thuận tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày.
sö
	
	Phần II.3 : Chọn dạy nội dung phù hợp nhà ở địa phương.
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Tiết 1:   Thực hành sắp xếp đồ đạc bàn ghế trong lớp học.
	- Biết được cách sắp xếp xếp các đồ dùng, bàn nghế trong lớp học phù hợp, đảm bảo khoa học, sạch sẽ.
	- Vận dụng các kiến thức đã học để sắp xếp các đồ dùng, bàn nghế trong lớp học phù hợp, đảm bảo khoa học, sạch sẽ.
	Trải nghiệm tại lớp học
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	Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Tiết 2: Thực hành sắp xếp đồ đạc bàn ghế trong phòng ở của HS ở bán trú
	- Biết được cách sắp xếp xếp các đồ dùng cá nhân , bàn nghế , chăn , màn  trong phòng ở phù hợp, đảm bảo khoa học, sạch sẽ.
	- Vận dụng các kiến thức đã học để sắp xếp các đồ dùng cá nhân , giường, chăn, màn trong phòng ở phù hợp, đảm bảo khoa học, sạch sẽ.
	Trải nghiệm tại phòng ở của HS ở bán trú

	 Có thể thay bằng nội dung thực hành khác phù hợp với nhà ở địa phương
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ,ngăn nắp
	- Nêu được thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.

- Biết được tác dụng của các công việc giúp nhà ở luôn sạch sẽ , ngăn nắp.

- Có ý thức lao động và có trách nhiệm với việc gìn giữ nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
	- Trình bày được thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.

- Phân tích được tác dụng của các công việc giúp nhà ở luôn sạch sẽ , ngăn nắp.

- Có ý thức lao động và có trách nhiệm với việc gìn giữ nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
	THBVMT

II. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ,ngăn nắp

- Giữ gìn nhà ở sạch sẽ,ngăn nắp để môi trường sạch, đẹp

- thực hiện và nhắc nhở các thành viên trong gia đình giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	
	

	23
	Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật.

Mục I. Tranh ảnh

Mục II. Gương
	- Biết được công dụng của tranh ảnh và gương trong việc trang trí nhà ở.

- Có kĩ năng lựa chọn tranh ảnh và gương để trang trí nhà ở của gia đình mình.

  
	- Biết được công dụng của tranh ảnh và gương trong việc trang trí nhà ở.

- Xác định được nội dung của tranh ảnh và gương để trang trí nhà ở của gia đình mình đảm bảo tính thẩm mĩ.
	GDKNS

I. Tranh ảnh+  II. Gương.

- Biết sử dụng đồ vật dùng trong  nhà dùng để trang trí sẽ làm đẹp cho nhà ở.

- Có thói quen quan sát, nhận xét việc trang trí nhà ở bằng một số đồ vật.
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	Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật.

Mục III. Rèm cửa

Mục IV. Mành
	- Biết được công dụng của rèm cửa và mành trong việc trang trí nhà ở.

- Biết cách  lựa chọn rèm cửa và mành để trang trí nhà ở.
	 - Hiểu được công dụng của rèm cửa và mành trong việc trang trí nhà ở.

- Có kĩ năng lựa chọn rèm cửa và mành để trang trí nhà ở.
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	Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Mục I. Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở

Mục II. Một số loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở. Mục 1a


	-Biết  được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong việc trang trí nhà ở. 

- Kể được một số loại cây cảnh thường dùng trong trang trí nhà ở.


	 - Hiểu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong việc trang trí nhà ở. 

- Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn một số cây cảnh sẵn có ở địa phương để trang trí nhà ở.


	THBVMT

I. Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở.

- Sử dụng cây cảnh và hoa để trang trí nhà ở tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa con người  với thiên nhiên .

II. Một số loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở.

- Thực hiện trang trí nhà ở bằng cây cảnh, cây hoa góp phần làm đẹp môi trường nơi ở.
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	Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Mục II. Một số loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở
	- Nêu được  cách lựa chọn hoa và ví trí trang trí bằng hoa.

- Biết được đặc điểm của các loại hoa để lựa chọn khi sử dụng hoa dùng để trang trí nhà ở.
	- Trình bày được  cách lựa chọn hoa và ví trí trang trí bằng hoa.

- Phân tích được  các  đặc điểm của các loại hoa để lựa chọn khi sử dụng hoa dùng để trang trí nhà ở.
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	Bài 13: Cắm hoa trang trí.

Mục I. Vật liệu và dụng cụ cắm hoa

	- Biết được những dụng cụ và vật liệu cần thiết đẻ cắm hoa trang trí.

- Kể được một số loại hoa, lá, cành sẵn có tại địa phường dùng để cắm hoa trang trí.
	- Trình bày  được những dụng cụ và vật liệu cần thiết đẻ cắm hoa trang trí.

- Lựa chọn và tận dụng những vật liệu và dụng cụ, để cắm hoa trang trí tại gia đình.
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	Bài 13: Cắm hoa trang trí.

Mục II. Nguyên tắc cơ bản
	- Biết được các nguyên tắc cơ bản để cắm hoa trang trí.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí nhà ở.
	- Biết được các nguyên tắc cơ bản để cắm hoa trang trí.

- Vận dụng  linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc cắm hoa để cắm hoa trang trí nhà ở.
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	Bài 13: Cắm hoa trang trí.

Mục III. Quy trình cắm hoa
	- Biết lựa chọn những dụng cụ và nguyên vật liệu để cắm hoa trang trí nhà ở.

- Nêu được quy trình thực hiện cắm hoa đảm bảo  đúng quy trình kĩ thuật.
	- Xác định được những dụng cụ và nguyên vật liệu để cắm hoa trang trí nhà ở.

- Trình bày được những  quy trình thực hiện cắm hoa đảm bảo  đúng quy trình kĩ thuật.
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	Bài 14: Thực hành : 

Cắm hoa dạng thẳng đứng
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Cắm được hoa dạng thẳng đứng theo đúng quy trình thực hành.


	- Chuẩn bị  được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Cắm được hoa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hành cắm hoa trang trí.
	
	Chọn dạy chỉ 1 trong 3 dạng
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ
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	Ôn tập học kì I (phần lí thuyết)
	- Hệ thống  được kiến thức về may mặc, trang trí nhà ở .

- Vận dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động hằng ngáy ở gia đình để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
	- Hiểu được kiến thức về may mặc, trang trí nhà ở .

- Vận dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động hằng ngáy ở gia đình để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
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	Ôn tập học kì I (phần thực hành)


	- Hệ thống lại kiến thức về các mũi khâu cơ bản, cắt khâu bao tay trẻ 
	- Hệ thống lại kiến thức về các mũi khâu cơ bản, cắt khâu bao tay trẻ 
	
	
	

	33
	Kiểm tra học kì I

  Phần thực hành
	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thực hiện được đúng quy trình thực hành.
	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thao tác thành thạo  được các bước thực hành đúng quy trình thực hành đảm bảo thẩm mĩ.
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	Kiểm tra học kì I

   Phần lí thuyết
	- Làm bài đạt chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Làm bài đạt chuẩn kiến thức kĩ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết phần vận dụng ở mức độ cao
	
	
	

	
	                                           * Chú ý: Cách tính điểm (điểm bài lí thuyết + điểm bài thực hành rồi chia 2) 

	Học Kì II 
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	Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lí.

Mục I.Vai trò của các chất dinh dưỡng


	- Biết được nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của các chất dinh dưỡng
- Kể được tên một số chất dinh dưỡng có trong thực phẩm của gia đình.


	- Phân tích  được nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của các chất dinh dưỡng

- Từ nguồn cung cấp của các chất dinh lựa chọn những thực phẩm đảm bảo nhu câu dinh dưỡng trong bữa ăn của gia đình.
	(THBVMT)

I. Vai trò của các chất dinh dưỡng. 

- Nguồn thực phẩm và nước trong thiên nhiên cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể con người.

- Cần bảo vệ thiên nhiên để có các chất dinh dưỡng nuôi sống con người.
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	Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lí.

Mục II. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn
	- Biết  được ý nghĩa của việc phân nhóm thức ăn.

- Biết cách phân loại các nhóm thức ăn để lựa chọn thực phẩm cho buwac ăn hằng ngày.
	- Hiểu được ý nghĩa của việc phân nhóm thức ăn.

- Vận dụng kiến thức đã học để thay thế các loại thức ăn khác nhau đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình.
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	Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lí.

Mục III. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
	- Nêu được một số những biểu hiện thừa hoặc thiếu các chất dinh dưỡng như : Chất đạm, chất đường bột, chất béo.

- Hình thành các thói quen trong sinh hoạt ăn uống hằng ngày khoa học đảm bảo cho sức khỏe.
	- Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể đối với một số chất dinh dưỡng như : Chất đạm, chất đường bột, chất béo.

- Từ các kiến thức đã học, lựa chọn thực phẩm phù hợp để tổ chức bữa ăn hợp lí cho gia đình.
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	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mục I. Vệ sinh thực phẩm
	- Biết  được khái niệm thế nào là nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm.

- Biết được mức nhiệt độ nào là an toàn hay nguy hiểm trong nấu nướng.
	- Hiểu được khái niệm và lấy được ví dụ về nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm.

- Phân tích được ảnh hưởng của nhiệt đối với thức ăn.
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	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mục II. An toàn thực phẩm
	- Biết được các biện pháp an toàn thực phẩm  khi mua sắm, an toàn thực phẩm khi chế biến và bảo quản,

- Vận dụng các kiến thức đã học để đưa ra được các biện pháp an toàn thực phẩm tại gia đình.
	- Trình bày được các biện pháp an toàn thực phẩm  khi mua sắm, an toàn thực phẩm khi chế biến và bảo quản,

- Vận dụng các kiến thức đã học đẻ lựa chọn cũng như xử lí thực phẩm một cách đúng đắn và hợp vệ sinh.
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	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mục III. Biện pháp phòng tránh  nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.
	 - Biết  được các nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn.

- Nêu được các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng và nhiễm độc cho bản thân và gia đình.
	- Phân tích được các nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn.

- Đưa ra được các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng và nhiễm độc thực phẩm cho bản thân và gia đình.
	(GDKNS)

II. An toàn thực phẩm.

-  Sử dụng thực phẩm an toàn

- Có thái độ phê phán và ngăn ngừa những hành vi gây mất an toàn thực phẩm...
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	Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Mục I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến
	- Nêu  và thực hiện được một số công việc bảo quản chất dinh dưỡng của một số loại thực phẩm khi chuẩn bị chế biến.


	- Phân tích được cơ sở khoa học của việc bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt, rau, củ quả, đậu hạt khô, ngô khi chuẩn bị nguyên liệu khi chế biến món ăn

- Biết cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến món ăn.
	(GDKNS)
I. Bảo quản chất dinh

dưỡng khi chuẩn bị chế biến.

- Bảo quản chất dinh dưỡng trước và trong khi chế biến món ăn, tránh được sự hao phí các chất dinh dưỡng  trong thực phẩm.
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	Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Mục II. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến.
	- Biết được tác dụng của việc bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến thức ăn.

- Biết bảo quản chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến.
	- Hiểu được tác dụng của việc bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến thức ăn.

- Phân tích được ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng, để sử dụng các phương pháp chế biến phù hợp.

	(GDKNS)
II. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến .

- Thực hiện và nhắc nhở gia đình bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.
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	Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt.


	- Nêu  được cách chế biến một số món ăn có sử dụng nhiệt đúng quy trình, kĩ thuật .

- Biết  được quy trình thực hiện và yêu cầu kĩ thuật của một số món ăn có sử dụng nhiệt.


	   - Trình bày được cách chế biến một số món ăn có sử dụng nhiệt đúng quy trình, kĩ thuật .

- Nêu được quy trình thực hiện và yêu cầu kĩ thuật của một số món ăn có sử dụng nhiệt.

- Rèn luyện ý thức tuân thủ quy tắc an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong chế biến thực phẩm.
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	Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Mục I.4c Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo.
	- Biết được khái niệm về phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
- Thực hiện đúng quy trình thực hành.
	- Hiểu  được khái niệm về phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
- Thực hiện đúng quy trình thực hành và đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật.


	
	Mục I.1.a)
Luộc

Mục I.1.c) Kho

Mục I.4.a) Rán

Mục I.4.b) Rang

Khuyến khích học sinh tự học, tự làm
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	Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Mục II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt


	- Biết  được cách chế biến một số món ăn có sử dụng  nhiệt, không sử dụng nhiệt đúng quy trình, lấy ví dụ

- Vận dụng kiến thức đã học để chế biến một số món ăn đơn giản tại gia đình
	- Trình bày được cách chế biến một số món ăn có sử dụng  nhiệt, không sử dụng nhiệt đúng quy trình, lấy ví dụ

- Vận dụng kiến thức đã học để chế biến một số món ăn đơn giản tại gia đình
	
	+/ Dạy mục II.1 Trộn dầu dấm và mục II.2 trộn hỗn hợp. Không dạy các PP còn lại.
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.
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	Bài 24: Thực hành : 

Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.

- Tỉa hoa từ quả ớt


	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Thao tác tỉa được hoa huệ tây  từ quả ớt đúng quy trình thực hành.


	- Trình bày được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành

- Thực hiện tỉa hoa  huệ tây  từ quả ớt đúng quy trình kĩ thuật đảm bảo tính thẩm mĩ.
	         GDKNS

- Sử dụng hợp lí nguyên liệu tỉa hoa, tránh lãng phí nguyên liệu.

- Giữ vệ  sạch sẽ sản phẩm tỉa để sử dụng chế biến hoặc trang trí món ăn.

- Thực hiện và nhắc nhở các bạn thu dọn vệ sinh nơi làm việc đổ rác thải đúng nơi quy định.
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	Thực hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.

- Tỉa hoa từ quả cà chua
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Thao tác tỉa được hoa hồng từ quả cà chua đúng quy trình thực hành.


	- Trình bày được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành

- Thực hiện tỉa hoa  hồng từ quả cà chua đúng quy trình kĩ thuật đảm bảo tính thẩm mĩ.
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Chủ đề: 

Thực hành Phương pháp chế biến thực phẩm  không sử dụng nhiệt
	 Bài 19, Bài 20 : Thực hành Phương pháp chế biến thực phẩm  không sử dụng nhiệt.

Hướng dẫn làm dưa góp

( Dưa chuột + Cà rốt)
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Thực hiện được món dưa góp đúng theo quy trình thực hành.
	- Trình bày được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành

- Thực hiện được món dưa góp đúng theo quy trình thực hành đảm bảo tính sáng tạo và thẩm mĩ.
	    Trải nghiệm  
	Chọn dạy 1 trong 2 nội dung  hoặc chọn món ăn tương tự phù hợp với đặc điểm  món ăn của địa phương.
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ

	
	Bài 19, Bài 20 : Thực hành Phương pháp chế biến thực phẩm  không sử dụng nhiệt.

Hướng dẫn làm dưa chua từ rau cải mèo.
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Thực hiện được món dưa chua từ rau cải mèo  đúng theo quy trình thực hành.
	- Trình bày được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành

- Thực hiện được món dưa chua từ rau cải mèo đúng theo quy trình thực hành đảm bảo tính sáng tạo và thẩm mĩ.

	   Trải nghiệm  
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	Kiểm tra thực hành. Thực hành tự chọn
	- Cơ bản nhớ được cách tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả theo quy trình đã học .

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tỉa hoa 


	- Hiểu được cách tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả theo quy trình đã học .

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tỉa hoa 

- Rèn kĩ năng thực hành quan sát, nhận xét và khả năng đánh giá sản phẩm của các bạn trong lớp.
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	Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

Mục I. Thế nào là bữa ăn hợp lí

Mục II. Phân chia số bữa ăn trong ngày
	- Nêu được khái niệm thế nào là bữa ăn hợp lí

- Biết được ý nghĩa của việc phân chia số bữa ăn trong ngày.
	- Hiểu được thế nào là bữa ăn hợp lý trong gia đình và hiệu quả của việc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình.

- Biết được phân chia số bữa ăn trong ngày và giải thích được bữa ăn nào là quan trọng .
	
	Mục II. Phân chia bữa ăn trong ngày

Tự học có hướng dẫn
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	 Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

Mục III. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	- Nêu được nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	- Hiểu được nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình và hiệu quả của việc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình

- Tổ chức được bữa ăn ngon, bổ và không tốn kém hoặc lãng phí
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	Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn.

Mục I.Xây dựng thực đơn

Mục II. Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn
	- Biết khái niệm thế nào là thực đơn

- Biết được số món ăn thường ngày và liên hoan chiêu đãi
-Biết được cơ cấu các món ăn  để lựa chọn thực phẩm cho thực đơn.
	 - Hiểu được thực đơn là gì?Tác dụng của thực đơn.

 - Hiểu được nguyên tắc xây dựng thực đơn.

- Tổ chức được bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình
	(GDKNS)

- Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn phù hợp với số người ăn để tránh lãng phí nguyên liệu.
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	Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn.

Mục III. Chế biến món ăn

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn
	- Trình bày được nguyên tắc chế biến món ăn

- Biết chuẩn bị 

dụng cụ, bày bàn

 và thu dọn sau 

khi ăn.


	- Hiểu  được quy trình chế biến món ăn từ khâu sơ chế đến khâu trình bày món ăn.

- 


	(GDKNS)

- Sắp xếp quá trình thực hành hợp lí để tiết kiệm năng lượng.

- Trang trí món ăn và trình bày bàn ăn lịch sự, đẹp mắt góp phần làm đẹp môi trường nơi ăn uống.

- Thu dọn và vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn để giữ cho nơi ăn uống luôn gọn gàng, sạch sẽ.
	Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn: Khuyến khích học sinh tự học, tự làm
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	Bài 23: Thực hành : 

Xây dựng thực đơn
- Thực đơn dùng cho bữa ăn thường ngày 
	- Xây dựng được thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày 

  
	- Xây dựng được thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày

  - Tổ chức được bữa ăn đơn giản thường ngày trong gia đình.
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	Bài 23: Thực hành : 
Thực hành xây dựng, đóng tình huống cho bữa ăn liên hoan
	  - Xây dựng được thực đơn dùng cho các bữa ăn liên hoan .
	- Xây dựng và lựa chọn được thực phẩm  cho  chức bữa ăn liên hoan
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	Ôn tập chương III
	- Nêu lại các kiến thức đã học về nấu ăn trong gia đình

- Trỡnh bày các kĩ năng thực hành tỉa hoa trang trí và xây dựng thực đơn trong gia đình.
	- Trình bày, miêu tả

các kiến thức đã học về nấu ăn trong gia đình.

- Biết các kĩ năng thực hành tỉa hoa trang trí và xây dựng thực đơn trong gia đình.
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	Bài 25: Thu nhập của gia đình.

I. Thu nhập của gia đình là gì?

Mục II. Các nguồn thu nhập của gia đình
	- Trình bày được khái niệm về thu nhập của gia đình

- Biết giúp đỡ gia đình để tăng thêm thu nhập
	- Hiểu  được khái niệm về thu nhập của gia đình

- Biết các nguồn thu nhập trong gia đình: bằng tiền mặt, bằng hiện vật.

- Biết giúp đỡ gia đình để tăng thêm thu nhập
	(GDKNS)

II. Các nguồn thu nhập của gia đình.

- Sản xuất ra các sản phẩm để có thu nhập cho gia đình đồng thời làm giàu cho xã hội
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	Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Mục III. Thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

Mục IV. Biện pháp tăng thu nhập gia đình
	- Nêu được thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam.
	- Hiểu được thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam.

- Biết các biện pháp giúp gia đình tăng thêm thu nhập.
	(GDKNS)

IV. Biện pháp tăng thu nhập

- Liên hệ bản thân có thể làm gì để tăng thu nhập của gia đình.
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	Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.

Mục I.Chi tiêu trong gia đình là gì?

Mục II. Các khoản chi tiêu trong gia đình
	- Trình bày được khái niệm về chi tiêu trong gia đình là gì.

- Trình bày  được các nguồn chi tiêu trong gia đình.
	Hiểu được khái niệm về chi tiêu trong gia đình là gì.

- Phân tích  được các nguồn chi tiêu trong gia
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	Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.
Mục III. Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

Mục IV. Cân đối thu, chi trong gia đình
	- Biết được mức chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam.

- Nêu được các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình
	- Hiểu  được mức chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam.

- Đưa ra  được các biện pháp cân đối thu chi trong gia đìn
	
	*/ Chú ý: Ở mục IV.1. Hãy thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế
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	Bài 27: Thực hành : 

Bài tập tình huống về thu , chi trong gia đình

Mục I.Xác định thu nhập của gia đình
	- Biết cách xác định thu nhập của gia đình

- Có ý thức tham gia lao động để tăng thu nhập cho gia đình.
	- Xác định thu nhập của gia đình.

- Có ý thức tham gia lao động để tăng thu nhập cho gia đình.
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	Bài 27: Thực hành : 

Bài tập tình huống về thu , chi trong gia đình

Mục II. Xác định mức chi tiêu của gia đình

Mục III. Cân đối Thu- Chi
	- Biết xác định được các mức chi tiêu của gia đình


	- Vận dụng kiến tthức  đã học để xác định mức chi tiêu của gia đình từ đó đưa ra các biện pháp thu chi hợp lí.
	Áp dụng môn toán để tính toán
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	Ôn tập cuối năm


	- Nêu được một số kiến thức và kỹ năng về  nấu ăn  và thu chi trong gia đinh

- Nhắc lại các kĩ năng thực hành tỉa hoa trang trí và xây dựng thực đơn cho bữa ăn thường ngày và bữa ăn liên hoan.
	- Hiểu được một số kiến thức và kỹ năng về  nấu ăn  và thu chi trong gia đình

- Vận dụng được một số kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống
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	Kiểm tra học ki II

 Phần thực hành


	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thực hiện được đúng quy trình thực hành.
	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thao tác thành thạo  được các bước thực hành đúng quy trình thực hành đảm bảo thẩm mĩ.
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	Kiểm tra học  kì II

 Phần Lí thuyết
	- Làm bài đạt chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Làm bài đạt chuẩn kiến thức kĩ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết phần vận dụng ở mức độ cao
	
	
	

	
	* Chú ý: Cách tính điểm (điểm bài lí thuyết + điểm bài thực hành rồi chia 2 )


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Cả năm: 50 tiết
Học kì I:  8 tuần x 2 tiết/tuần + 10 tuần x 1 tiết/tuần = 26 tiết

Học kì II: 7 tuần x 2 tiết/tuần + 10 tuần x 1 tiết/tuần = 24 tiết

HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điểu chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Bài 2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt

Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
	- Biết  được vai trò của trồng trọt đối với đời sống và sản xuất. 

- Biết được các nhiệm vụ và các biện pháp cơ bản của ngành trồng trọt .
 - Nêu được các biện phỏp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt. 
- Nêu các thành phần của đất trồng và phân biệt được các thành phần đó về mặt trạng thái, nguồn gốc, vai trò đối với cây trồng


	- Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với đời sống và sản xuất. 

- Trình bày được các nhiệm vụ và các biện pháp cơ bản của ngành trồng trọt 
 - Nêu và giải thích được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt. 
- Trình bày được các thành phần của đất trồng và phân biệt được các thành phần đó về mặt trạng thái, nguồn gốc, vai trò đối với cây trồng


	        THBVMT

I. Vai trò của trồng trọt.

- Trồng trọt có vai trò rất lớn trong việc điều hòa không khí, cải tạo môi trường.

III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì.

- Đối với biện pháp khai hoang, lấn biển, GV lưu ý cần phải có một tầm nhìn chiến lược để vừa phát triển trồng trọt, tăng sản lượng nông sản, vừa bảo vệ tránh làm mất cân bằng sinh thái môi trường biển và vùng ven biển.

2. Vai trò của đất trồng.

- Nếu môi trường bị ô nhiễm (nhiều hóa chất độc hại nặng, nhiều vi sinh vật có hại…) sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng , làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới vật nuôi và con người.
	
	

	2
	Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
	- Biết được thành phần cơ giới của đất.

- Biết được đất chua, đất kiềm, đất trung tính bằng trị số pH.

- Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

- Biết được những dấu hiệu cơ bản của khái niệm độ phì nhiêu của đất và vai trò của độ phì nhiêu trong trồng trọt.


	- Hiểu được thành phần cơ giới của đất.

- Nhận biết  được đất chua, đất kiềm, đất trung tính bằng trị số pH.

- Trình bày được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

- Phân tích được những dấu hiệu cơ bản của khái niệm độ phì nhiêu của đất và vai trò của độ phì nhiêu trong trồng trọt.


	THBVMT

II. Độ chua, độ kiềm của đất.

- Độ pH đất có thể thay đổi, môi trường đất tốt lên hay xấu đi tùy thuộc vào việc sử dụng đất như: Việc bón vôi làm trung hòa độ chua của đất hoặc bón nhiều, bón liên tục một số loại phân hóa học làm tăng nồng độ ion H+ trong đất và làm cho đất bị chua.

IV. Độ phì nhiêu của đất.

- Hiện nay ở nước ta việc chăm bón không hợp lí, chặt phá rừng bừa bãi gây ra sự rửa trôi, sói mòn làm cho đất bị giảm độ phì nhiêu một cách nghiêm trọng.
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	Bai 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
	- Trình bày được tác dụng của việc sử dụng đất hợp lí.

- Nêu được những biện pháp sử dụng đất hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất.


	-Giải thích được những tác dụng của việc sử dụng đất hợp lí.

- Trình bày được những biện pháp sử dụng đất hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất.

- Bảo vệ, cải tạo và sử dụng đất hợp lí
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	Bài 4: Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay
	- Biết xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay)

- Xác định được thành phần cơ giới của đất.

- Có ý thức bảo vệ môi trường .


	- Thao tác và xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay)

- Xác định được thành phần cơ giới của đất đảm bảo đúng theo yêu cầu kĩ thuật.

- Có ý thức bảo vệ môi trường.


	Trải nghiệm

THBVMT

- Đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận.

Cho HS phân tích các nguyên nhân làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu đi ngày càng tăng: Sự tăng dân số; tập quán canh tác lạc hậu, không đúng kĩ thuật; đốt phá rừng tràn lan; lạm dụng phân hóa học và thuốc BVTV, … Từ đó có các biện pháp sử dụng và cải tạo phù hợp.


	
	

	5, 6, 7
	Chủ đề : Phân bón trong trồng trọt

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Bài 8

Thực hành : Nhận biết một số loại phân bón thông thường.

Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
	- Nêu được khái niệm về phân bón

- Kể tên được một số loại phân bón.

- Biết được tác dụng của phân bón đối với cây trồng, với năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Nhận biết được một số loại phân bón.

- Biết cách sử dụng và bảo quản được một số loại phân bón thông thường.

	- Hiểu được khái niệm về phân bón

- Nhận biết được một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp.

- Phân tích được tác dụng  của phân bón đối với cây trồng, với năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Phân biệt được một số loại phân bón thông thường.

- Sử dụng và bảo quản được một số loại phân bón thông thường.
	(THBVMT)

II. Tác dụng của phân bón..

- Bón phân hữu cơ tươi, chưa phân huỷ cây trồng không hấp thu được, vừa làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, hoặc bón không cân đối làm giảm chất lượng sinh học của nông sản, gián tiếp gây bệnh cho người và động vật, vừa gây lãng phí.
	Mục II.2 Bài 8.Phân biệt trong nhóm phân hòa tan. Không dạy. Các nội dung còn lại tích hợp với bài 7 và bài 9 thành chủ đề dạy trong 3 tiết.
	Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ

	8
	Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	- Biết được vai trò của giống và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng

- Trình bày  được một số tiêu chí cơ bản đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay.

- Biết đượcmột số  phương pháp chọn tạo giống cây trồng phù hợp với địa phương.
	- Trình bày được vai trò của giống và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

- Xác định được một số tiêu chí cơ bản đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay.

- Lựa chọn phương pháp chọn tạo giống cây trồng phù hợp với địa phương.


	
	Mục  III.4 Phương pháp nuôi cấy mô Khuyến khích học sinh tự học.
	Theo hướng dẫn của Bộ

	9
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
	-Nêu được quy trình sản xuất giống cây trồng và bảo quản hạt, cây giống.

- Nêu được đặc điểm của một số phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng  nhân giống vô tính. 
	- Trình bày được quy trình sản xuất giống cây trồng và bảo quản hạt, cây giống.

- Vận dụng kiến thức đã học để sản xuất và bảo quản  giống tại gia đình và địa phương.


	
	
	

	10, 11, 12
	Chủ đề: Sâu bệnh hại cây trồng

Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 13: Phòng trừ sâu bệnh hại

Bài 14: Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh
	- Biết được tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng.

- Trình bày được khái niệm về côn trùng và bệnh cây.

- Biết được một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

- Nhận biết được sâu, bệnh hại qua dấu hiệu biểu hiện trên cây trồng và đối tượng gây ra.
	- Trình bày được tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng.

- Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây.

- Trình bày được một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

- Phân tích được tình hình sâu, bệnh hại qua dấu hiệu biểu hiện trên cây trồng và đối tượng gây ra.
	- TH Sinh học 7: Khái niệm về côn trùng

Qua kiến thức về côn trùng, HS có ý thức bảo vệ côn trùng có ích; phòng, trừ côn trùng có hại, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái môi trường.

- Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của từng biện pháp, chỉ ra được biện pháp cần ưu tiên trong phòng, trừ sâu bệnh. Đối với biện pháp hóa học cần biết cách khai thác khắc phục nhữnghậu quả có hại cho môi trường.
	 Bài 14. Không dạy Mục II.2. Quan sát một số dạng thuốc. Nội dung còn lại tích hợp với bài 12, bài 13 thành chủ đề dạy trong 3 tiết
	Theo hướng dẫn của Bộ

	13
	Kiểm tra 1 tiết
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	

	14
	Bài 15 : Làm đất và bón phân lót
	- Biết được mục đích của làm đất.

- Biết được các công việc của làm đất.
	- Trình bày được mục đích của làm đất.

- Hiểu  được các công việc của làm đất.
	
	
	

	15
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
	- Nêu được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra, xử lí hạt giống.

- kể tên  được một số phương pháp gieo trồng tại gia đình.
	- Trình bày  được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra, xử lí hạt giống.

- Vận dụng  được một số phương pháp gieo trồng tại gia đình.
	
	
	

	
	Bài 17: Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm
	
	
	
	`Cả bài. Hướng dẫn học sinh tự học, tự làm
	Theo hướng dẫn của Bộ

	16
	Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	- Biết được mục đích của các biện pháp chăm sóc cây trồng.

- Nêu được các biện pháp chăm sóc cây trồng.


	- Hiểu được mục đích của các biện pháp chăm sóc cây trồng.

- vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc cây trồng tại gia đình.


	(THBVMT)

IV. Bón phân thúc.

- Lưu ý bón phân hữu cơ hoai mục để cây dễ hấp thụ, không bón phân tươi, khi bón phải vùi phân vào trong đất vừa đỡ mất chất dinh dưỡng, vừa không làm ô nhiễm môi trường.
	
	

	17
	Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	- Biết được mục đích và yêu cầu của các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

- Kể tên được một số phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản tại gia đình và địa phương.


	- Hiểu  được mục đích và yêu cầu của các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

- Vận dụng kiến thức để tiến hành thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản  tại gia đình và địa phương.

-
	(THBVMT)

I. Thu hoạch.

- Giáo dục HS ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng qua việc thực hiện  một cách tự giác thu hoạch nong sản phải đảm bảo thời gian cách li sau khi sử dụng  các loại thuốc hóa học.

II. Bảo quản + III. Chế biến.

- Tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản và chế biến nông sản, chỉ sử dụng những chất bảo quản hoặc các chất phụ gia trong danh mục nhà nước cho phép và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.

(Ghi chú: lấy các ví dụ cho HS thấy được)
	
	

	18
	Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
	- Trình bày các khái niệm: luân canh, xen canh, tăng vụ. Lấy được ví dụ về luân canh, xen canh, tăng vụ.

- Phân biệt được các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ.


	- Hiểu được các khái niệm và lấy được ví dụ về : luân canh, xen canh, tăng vụ. Nêu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 

- Vận dụng kiến thức đã học để tiến hành các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ tại gia đình và địa phương.
	
	
	

	19
	Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
	 - Biết được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất.
- Biết được  nhiệm vụ phát triển, bảo vệ từng loại rừng : Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Liên hệ thực tế tại địa phương.

	 - Phân tích  được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất.
- Xác định được nhiệm vụ phát triển, bảo vệ từng loại rừng : Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Liên hệ thực tế tại địa phương.

	(MHTH)

I. Vai trò của rừng và trồng rừng

      - Cần nâng cao nhận thức cho HS về vai trò của rừng đến môi trường sống: Làm sạch không khí, điều hòa tỉ lệ O2 và CO2  điều tiết dòng nước chảy trên bề mặt và nguồn nước ngầm trong đất, chống rửa trôi, xói mòn, giảm tốc độ gió, 
	Mục II. Tình hình rừng ở nước ta. Cập nhật số liệu cho phù hợp thực tế.
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	20
	Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng
	- Biết được những điều kiện cần thiết để chọn địa điểm lập vườn ươm.

- Nêu được quy trình làm đất gieo ươm cây rừng.


	-Trình bày được những điều kiện cần thiết  để chọn địa điểm lập vườn ươm.

- Nêu được quy trình làm đất gieo ươm cây rừng.

- Lập kế hoạch xây dựng vườn ươm tại gia đình.
	
	Mục I.2 Phân chia đất trong vườn gieo ươm.

Khuyến khích học sinh tự học.
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	21
	Bài 23: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
	- Nêu tên được một số phương pháp kích thích hạt nảy mầm.

- Làm đư​ợc các công việc gieo hạt và chăm sóc v​ườn gieo ​ươm cây rừng.


	- Kể tên đ​ược cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm.

- Vận dụng kiến thức để  gieo hạt và chăm sóc v​ườn gieo ​ươm cây rừng tại gia đình.


	
	
	

	22
	Bài  24:Thực hành : Gieo hạt và cấy cây con vào bầu đất.
	- Biết  đ​ược quy trình gieo hạt  vào bầu đất

- Làm đư​ợc các thao tác kĩ thuật gieo hạt vào bầu đất


	- Hiểu  đ​ược quy trình gieo hạt  vào bầu đất

- Làm đư​ợc các thao tác kĩ thuật gieo hạt vào bầu đất đảm bảo theo yêu cầu.

- Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng vệ môi  tr​ường sinh thái.
	    Trải nghiệm
	Cả bài. Không bắt buộc , tùy điều kiện của từng địa phương, vùng miền chọn dạy hoặc không dạy
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	23
	Bài 26: Trồng cây rừng
	- Biết được thời vụ , kĩ thuật làm đất và quy trình trồng rừng bằng cây con.

	- Xác định  được thời vụ , phân tích các kĩ thuật làm đất và quy trình trồng rừng bằng cây con.
- Vận dụng kiến thức đã học để trồng rừng tại gia đình và địa phương.
	(THBVMT)

Quan tâm tuyển trọn các giống cây thích nghi trên đất khô hạn, đạt ngập mặn, đất nhiễm chua, phèn,.. trồng các loại cây có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của môi trường, các cây tăng nhanh sinh khối để tăng nhanh việc thu giữ các bon, giảm các tác nhân gây ra BĐKH
	
	

	24
	Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng
	- Biết được các kĩ thuật chăm sóc rừng sau khi trồng.

- Yêu thích công việc trồng cây.
	- Hiểu được các công việc  chăm sóc rừng sau khi trồng.

- Liên hệ thực tế chăm sóc rừng sau khi trồng tại địa phương.
	(THBVMT)
Chăm sóc rừng sau khi trồng giúp cây rừng có điều kiện sinh thái tốt, đủ dinh dưỡng, phát triển nhanh, tăng cương hấp thu khí Cacbon chuyển hoá thành Xenluloza tích luỹ trong thân cây.
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	Ôn tập học kì 

 
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	26
	Kiểm tra học kì I
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	


HỌC KÌ II

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điểu chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)


	Lý do điều chỉnh

	27
	Bài 28: Khai thác rừng

 
	- Nêu được các điều kiện khai thác rừng ở nước ta.

- Biết được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác rừng.

-Nêu được đặc điểm của  các loại khai thác rừng.

- Có ý thức sử dụng hợp lý tài nguyên rừng hiện nay đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
	- Hiểu được các điều kiện khai thác rừng ở nước ta.

- Nêu được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác rừng.

- Phân biệt được các loại khai thác rừng.

- Có ý thức sử dụng hợp lý tài nguyên rừng hiện nay đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
	Tích hợp môi trường: 

- Qua các biện pháp khai thác và phục hồi rừng giáo dục HS có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng hiện nay đồng thời nang cao ý thức bảo vệ rừng.

- Qua nội dung bài học của bài, giáo dục HS biết cách bảo vệ, nuôi dưỡng rừng, đồng thời có ý thức bảo vệ và phát triển rừng, tuyên truyền, phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng vi phạm Luật bảo vệ rừng ở địa phương
	Giảm tải: Phần II.

Giới thiệu cho HS 
	Theo quy định của bộ
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	 Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
	- Biết được mục đích và các biện pháp bảo vệ rừng. 

- Biết được mục đích, đối tượng và các biện pháp phù hợp với đối tượng khoanh, nuôi rừng có hiệu quả.

- Biết bảo vệ và khoanh nuôi rừng.


	- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng

-Trình bày được mục đích và các biện pháp bảo vệ rừng nói chung, bảo vệ rừng ở nước ta nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Liên hệ những ưu, nhược điểm của việc bảo vệ rừng ở địa phương hiện nay

-Vận dụng những hiểu biết đã học vào thực hiện bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
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	Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
	- Biết được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống và sản xuất. 

- Nêu được các nhiệm vụ cơ bản của ngành Chăn nuôi ở nước ta để cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế.              

- Vận dụng những hiểu biết đã học vào chăn nuụi tại gia đình.


	- Phân tích được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống và sản xuất. 

- Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành Chăn nuôi ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

- Vận dụng những hiểu biết đã học vào chăn nuôi tại gia đình.


	- Tích hợp MT: - Chăn nuôi đem lại nhiều lợi ích cho con người và nền kinh tế quốc dân. Nhưng chăn nuôi cũng có tác động tiêu cực (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến môi trường không khí nếu trong quá trình chăn nuôi không tuân thủ các biện pháp kĩ thuật và quy định về vệ sinh môi trường để góp phần ứng phó với BĐKH.

- Một nhiệm vụ quan trọng của chăn nuôi là phải phát triển chăn nuôi toàn diện để góp phần bảo vệ, phát triển sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái tự nhiên.
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	Bài 31: Giống vật nuôi
	- Nêu được khái niệm về giống vật nuôi.

- Biết được cơ sở để phân loại giống vật nuôi. 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện chăn nuôi tại gia đình.
	- Hiểu  đ​ược khái niệm về giống vật nuôi. 

- Trình bày được cơ sở để phân loại giống vật nuôi. 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện chăn nuôi tại gia đình.

	
	  Không dạy  I.3 Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 32: Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi
	 - Nêu được khái niệm về sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

- Nêu được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi, làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp kĩ thuật trong chăn nuôi
	 - Hiểu được khái niệm về sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

- Phân tích được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi, làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp kĩ thuật trong chăn nuôi.


	Tích hợp MT:  Cho vật nuôi ăn đủ lượng, đủ chất, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng sẽ giúp vật nuôi lớn nhanh, cho nhiều sản phẩm, đồng thời có khả năng chống được bệnh tật và thích ứng cao với BĐKH.
	Không dạy  Mục II: Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
	- Biết đ​ược khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.
- Nêu được một số phương pháp chọn giống và quản lí giống vật nuôi.


	- Hiểu đ​ược khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.

- Lấy được một số  ví dụ về phương pháp chọn giống và quản lí giống vật nuôi.


	 Tích hợp MT:- Nguồn thức ăn chủ yếu của vật nuôi phụ thuộc vào mùa vụ. Vụ xuân, hè có điều kiện khí hậu thời tiết thuận lợi, nguồn thức ăn thường dồi dào. Sự BĐKH  có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới nguồn thức ăn của vật nuôi => chế biến, dự trữ thức ăn cho vật nuôi là rất cần thiết.

- Phối hợp nhiều phương pháp chế biến thức ăn khác nhau vừa làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn, vừa có tác dụng tăng cường sức khỏe và khả năng thích ứng với môi trường cho vật nuôi. Sử dụng nguyên liệu chế biến hợp lý góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với BĐKH.
	Không dạy

Mục III. Quản lí giống vật nuôi
Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi.

Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng.
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 34: Nhân giống vật nuôi
	- Nêu được khái niệm chọn phối, các phương pháp chọn phối.

- Nêu được khái niệm nhân giống thuần chủng


	-Trình bày được khái niệm chọn phối, các phương pháp chọn phối.

- Hiểu khái niệm nhân giống thuần chủng, làm thế nào để nhân giống thuần chủng có hiệu quả.

- Lấy được ví dụ về các phương pháp nhân giống.


	
	
	

	34,35
	 Chủ đề : nhận biết giống vật nuôi

Bài 35 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà,   qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	 - Nêu được một số giống gà, lợn  qua quan sát ngoại hình.

- Biết được các bước quy trình thực hành


	 - Nhận biết  được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình.

- Thao tác được các bước đo kích thước một số chiều đo của gà, lợn


	
	Bài 35, 36 Không dạy mục II bước 2. Các nội dung còn lại tích hợp thành chủ đề dạy trong 02 tiết.
	Theo hướng dẫn của Bộ

	
	Bài 36: Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	 - Nêu được một số giống lợn qua quan sát ngoại hình.

- Biết được các bước quy trình thực hành


	 - Nhận biết  được một số giống lợn qua quan sát ngoại hình.

- Thao tác được các bước đo kích thước một số chiều đo của lợn.


	
	- Phần chuẩn bị vật nuôi thật: không bắt buộc dạy học

- Bước 2: Đo một số chiều đo (Không bắt buộc dạy học )
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 37: Thức ăn vật nuôi
	- Biết được nguồn gốc từng loại thức ăn của vật nuôi. 

- Nêu được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

- Vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc vật nuôi tại gia đình.
	- Hiểu được nguồn gốc từng loại thức ăn của vật nuôi. 

- Trình bày được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

- Vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc vật nuôi tại gia đình.


	(THBVMT)

I.Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

- Vật nuôi sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủy sản làm thức ăn, là một mắt xích trong mô hình VAC hoặc RVAC.
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	Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	- Biết được quá trình  biến đổi và hấp thụ mỗi thành phần dinh dưỡng trong thức ăn qua đường tiêu hóa ở vật nuôi

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi
	- Trình bày được quá trình  biến đổi và hấp thụ mỗi thành phần dinh dưỡng trong thức ăn qua đường tiêu hóa ở vật nuôi

- Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.


	(THBVMT)

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

- Các chất kích thích sinh trưởng có trong thức ăn vật nuôi sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới con người nếu con người sử dụng các sản phẩm chăn nuôi chưa thời gian cách li.
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	Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	- Biết được mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn.
- Kể được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.
	- Hiểu được mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn.

- vận dụng những kiến thức đã học để chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi  tại gia đinh
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	Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
	- Nêu được cách phân loại thức ăn ở vật nuôi.

- Biết được một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein và giàu gluxit, thô xanh.
	- Hiểu được cách phân loại thức ăn ở vật nuôi.

- Hiểu được một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein và giàu gluxit, thô xanh để sản xuất thức ăn tại gia đình và địa phương.
	
	
	

	
	Bài 41: Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
	
	
	          
	Hướng dẫn học sinh tự học, tự làm.
	Theo hướng dẫn của Bộ

	40
	Bài 42: Thực hành: Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men
	- Biết được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành.

- Thao tác được một số phương pháp chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men.


	- Trình bày được một số vật liệu và dụng cụ cần thiết để tiến hành thực hành

- Thao tác được một số phương pháp chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men, đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật.


	         Trải nghiệm  
	Lựa chọn một loại thức ăn vật nuôi phù hợp ở địa phương để thay thế.
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Bài 43 Thực hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
	- Biết cách đánh giá chất lượng của thức ăn vật nuôi.
	- Hiểu được  cách đánh giá chất lượng của thức ăn vật nuôi.

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc đánh giá thức ăn của vật nuôi tại gia đình.
	
	Sử dụng loại thức ăn đã lựa chọn chế biến ở bài 42 để thực hành đánh giá chất lượng.
	Theo hướng dẫn của Bộ
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	Ôn tập
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	43
	Kiểm tra

1 tiết 
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
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	Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Phần I
	- Biết được tầm quan trọng của chuồng nuôi đối với vật nuôi.

- Nêu được những tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh.
	- Hiểu  được tầm quan trọng của chuồng nuôi đối với vật nuôi.

- Phân tích được những tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh.
	Tích hợp MT: Nâng cao nhận thức của HS về vai trò của chuồng nuôi và vệ sinh bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi gia đình; giữ gìn vệ sinh cho vật nuôi và môi trường sống của con người
	
	

	 45
	Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Phần II
	- Nêu được tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

- Biết được các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.


	-  Hiểu  được tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học để đưa ra các biện pháp  để vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi tại gia đình.


	Tích hợp MT: Nâng cao nhận thức của HS về vai trò của chuồng nuôi và vệ sinh bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi gia đình; giữ gìn vệ sinh cho vật nuôi và môi trường sống của con người
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	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
	- Biết  được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối với vật nuôi non, vật nuôi đực giống , vật nuôi cái sinh sản.

 - vận dụng kiến thức đã học để nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi tại gia đình
	 -  Hiểu được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối với vật nuôi non, vật nuôi đực giống , vật nuôi cái sinh sản.

 - vận dụng kiến thức đã học để nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi tại gia đình


	
	Không dạy Mục II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
	 Theo hướng dẫn  quy của bộ

	47
	Bài 46: Phòng trị bệnh cho vật nuôi
	- Nêu  được khái niệm bệnh  và nguyên nhân gây bện ở vật nuôi.

- Biết được cách phòng , trị bệnh cho vật nuôi 


	- Hiểu  được khái niệm bệnh  và nguyên nhân gây bện ở vật nuôi.

- Biết được cách và  kỹ năng phòng trị bệnh cho vậ nuôi tại gia đình


	Tích hợp MT

 Qua việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh cho vật nuôi, nâng cao nhận thức về vai trò của vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, có ý thức bảo vệ vật nuôi, bảo vệ môi trường. Nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh trong chăn nuôi gia đình cũng như trong cộng đồng.
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	Bài 47: Vắc xin phòng trị bệnh cho vật nuôi
	- Biết được tác dụng của vắc xin 

- Biêt cách sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi tại gia đình
	- Hiểu  được tác dụng của vắc xin 

- Có được kỹ năng sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi tại gia đình
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	Ôn tập học kì II
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	50
	Kiểm tra học kì II (cuối năm)
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ 8
Cả năm: 52 tiết

Học kì I:  9 tuần x 2 tiết/tuần + 9 tuần x 1 tiết/tuần = 27 tiết

Học kì II: 8 tuần x 2 tiết/tuần + 9 tuần x 1 tiết/tuần = 25 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	Học kì I: 18 tuần = 9 tuần x 2tiết/tuần + 9tuần x 1tiết/tuần  = 27 tiết

	1
	Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
	- Biết  được khái niệm bản vẽ kĩ thuật , kể được các ứng dụng của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và thực tế sản xuất.
	- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật, đồng thời vận dụng liên hệ được thực tế.


	
	Chuyển mục I (bài 8) lên thành mục I của bài I.
	Theo hướng dẫn của bộ.

	2
	Bài 2: Hình chiếu
	- Nêu được khái niệm về hình chiếu.
- Nhận biết được các hình chiếu và  vị trí các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
	- Trình bày được khái niệm về hình chiếu.
- Phân tích được các hình chiếu và vị trí các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
	
	
	

	3
	Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể.
	- Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu

- Biết  được hai hình chiếu cho trước để vẽ hình chiếu thứ 3 của vật thể 
	- Mô tả  được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu

- Xác định  được hình chiếu để hình dung được hình dáng của vật thể.


	(THMT)

Ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.
	
	

	4
	Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
	- Trình bày được khái niệm về bản vẽ các khối đa diện

- Đọc được hình chiếu của bản vẽ các khối đa diện.
	-Nhận dạng được các khối đa diện

- Biểu diễn được hình chiếu của bản vẽ các khối đa diện

  
	
	
	

	5
	Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
	- Đọc được các kích thước và các yêu cầu kĩ thuật ghi trên bản vẽ.


	- Xác định được  các hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, chiếu cạnh của bản vẽ từ đó  hình dung được các vật thể tương ứng.


	(THMT)

Ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.


	
	

	6
	Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay
	- Trình bày được khái niệm về bản vẽ các khối tròn xoay

- Đọc được hình chiếu của bản vẽ các khối tròn xoay
	-Nhận dạng được các khối tròn xoay

- Biểu diễn được hình chiếu của bản vẽ các khối tròn xoay

  
	
	
	

	7
	Bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
	- Nêu được sự tương quan giữa bản vẽ với các vật thể.

- Nhận dạng được hình dạng của vật thể; những khối cơ bản quen biết hình thành nên vật thể.


	-Trình bày được sự tương quan giữa bản vẽ với các vật thể.

- Mô tả được hình dạng của vật thể; những khối cơ bản quen biết hình thành nên vật thể.

 - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay.
	(THMT) Ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh
	
	

	8
	Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt
	- Nêu được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

- Biết được công dụng của hình cắt

	- Trình bày được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

- Hiểu được công dụng của hình cắt

	Tích hợp môn Toán về các đường song song, vuông góc, cắt nhau. 
	Mục I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật. tích hợp lên bài 1
	Theo hướng dẫn của bộ.

	9
	Bài 9: Bản vẽ chi tiết
	- Biết được nội dung bản vẽ chi tiết; các bước đọc bản vẽ chi tiết.

 - Nêu  được  các bước đọc bản vẽ chi tiết theo đúng trình tự các bước.
	- Trình bày được nội dung bản vẽ chi tiết; các bước đọc bản vẽ chi tiết.

 - Đọc  được bản vẽ chi tiết theo đúng trình tự các bước.
	
	
	

	10
	Bài 10: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
	  - Biết được  nội dung của bản vẽ chi tiết.

  - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.
	  - Hiểu  được  nội dung của bản vẽ chi tiết.

- Phân tích  được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.


	(THMT) Ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.
	
	

	11
	Bài 11: Biểu diễn ren
	- Nhận dạng được chi tiết có ren trên bản vẽ kĩ thuật.

- Nêu được các quy ước vẽ các loại ren


	- Kể tên được một số chi tiết có ren 

  - Biểu diễn được ren đúng quy ước về vẽ ren.

 - Đọc được hình biểu diễn. Tư duy trong không gian, thể hiện đúng tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật.
	
	
	

	12
	Bài 12: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
	- Biết được các nội dung của bản vẽ chi tiết.

 - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có ren.


	-Phân tích  được các nội dung của bản vẽ chi tiết.

 - Vận dụng những  kiến thức đã  học, để đọc các loại  bản vẽ có ren khác 
	(THMT) Ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh nơi thực hành, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.


	
	

	13
	Bài 13. Bản vẽ lắp
	  - Biết được  nội dung của bản vẽ lắp

  - Đọc được bản vẽ lắp theo đúng trình tự
	  - Hiểu  được  nội dung của bản vẽ lắp

- Phân tích  được các nội dung trên bản vẽ lắp.
	
	
	

	14
	Bài 15: Bản vẽ nhà
	- Biết được các nội dung và công dụng của bản vẽ nhà.

- Biết được một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà

 - Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản.
	- Hiểu được các nội dung bản vẽ nhà.

 - Xác định được các kí hiệu quy ước của bản vẽ nhà trên bản vẽ.

- Phân tích và đọc được bản vẽ nhà theo đúng trình tự.
	Tích hợp nội dung    STEM
	
	Thực hiện theo công văn 487 PGD&ĐT

	15
	Ôn tập chương
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	16
	Kiểm tra một tiết
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	

	17
	Bài 17: Vai trò của cơ khi trong sản xuất và đời sống
	- Nêu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống

- Nêu được quy trình chế tạo ra sản phẩm cơ khí thông qua các ví dụ thực tế.

- Nhận biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí.
	- Nêu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống

- Trình bày được quy trình chế tạo ra sản phẩm cơ khí thông qua các ví dụ thực tế.

- Lấy được ví dụ về một số sản phẩm cơ khí thuộc các lĩnh vực trong đời sống và sản xuất.
	
	
	

	18
	 Bài 18: Vật     liệu cơ khí

I. Các vật liệu cơ khí phổ biến
	- Biết cách phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến.

- Kể tên được một số vật liệu cơ khí.
	- Phân loại được các vật liệu cơ khí phổ biến.

- Kể tên được một số vật liệu cơ khí ứng với các đồ dùng trong sản xuất và đời sống.


	
	
	

	     19
	Bài 18: Vật     liệu cơ khí

II.Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
	-Trình bày được các tính chất cơ bản  của vật liệu cơ khí 
	- Phân tích được các  tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí và ứng dụng của nó trong chế tạo cơ khí
	THNL  

 II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí.

- Lựa chọn vật liệu cơ khí phù hợp với yêu cầu chế tạo, sử dụng tạo năng suất lao động cao giảm tiêu tốn năng lượng không cần thiết( nhiệt năng, điện năng..)

tích hợp môn Vật lý, Hóa học về tính chất của vật liệu cơ khí.      
	
	

	20
	Bài 20:

Dụng cụ cơ khí
	- Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản được sử dụng trong ngành cơ khí.

- Nêu được cách sử dụng các dụng cụ cơ khí đúng quy trình kĩ thuật.
	- Mô tả được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản được sử dụng trong ngành cơ khí.

- Phân tích được các thao tác khi   sử dụng các dụng cụ cơ khí.
	( THNL liên hệ)

- Sử dụng đúng dụng cụ  cơ khí khi gia công, hiểu rõ kĩ thuật sử dụng các dụng cụ cơ khí, tính toán vật liệu hợp lí sẽ tiết kiệm thời gian sản xuất, tạo năng suất lao động cao, giảm chi phí năng lượng cần thiết.


	Không dạy  Mục I.1.b,Thước cặp
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	
	Bài 21

Cưa và đục kim loại.
	
	
	
	Cả bài. Khuyến khích học sinh tự học
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	
	Bài 22

Dũa và khoan kim loại.
	
	
	
	Cả bài. Khuyến khích học sinh tự học
	

	
	Bài 23

Thực hành: Đo và vạch dấu
	
	
	
	Cả bài không dạy
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	CHƯƠNG IV: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

	21
	Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
	- Nêu được khái niệm chi tiết máy.

   - Phân loại được chi tiết máy, nhóm chi tiết máy dựa trên cơ sở công dụng của chúng.

 
	- Hiểu được khái niệm chi tiết máy.

- Phân loại và lấy được ví dụ về chi tiết máy, nhóm chi tiết máy dựa trên cơ sở công dụng của chúng.

 
	( THNL bộ phận) Khái niệm về chi tiết máy:

- Sử dụng chi tiết máy trong các nhóm chi tiết hoặc cụm chi tiết trong sửa chữa, thay thế tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng sản xuất các chi tiết máy.
	Không dạy Hình 24.3

Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác. 
	Theo hướng dẫn của Bộ.



	22, 23
	Chủ đề : Mối ghép 

       Bài 25:

Mối ghép cố định.

Bài 26:

Mối ghép tháo được
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm, ứng dụng của mối ghép cố định.

- Biết được cấu tạo , đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
	- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ứng dụng của mối ghép cố định.

- Nhận dạng được mối ghép ren, mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng hàn trong thực tế kĩ thuật và đời sống.

- Hiểu được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
	(THNL bộ phận) Các nội dung vè cấu tạo đặc điểm và ứng dụng các loại mối ghép:

-  Sử dụng các loại mối ghép trong cơ khí để tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng chế tạo ra các chi tiết góp phần tiết kiệm năng lượng.


	Mục II.2 bài 25 và Mục 2 bài 26 không dạy. Tích hợp các nội dung  còn lại thành chủ đề dạy trong 02 tiết.
	Theo hướng dẫn của Bộ.



	24
	Bài 26:

Mối ghép tháo được
	- Biết được cấu tạo , đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
	- Hiểu được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.


	
	
	

	25
	Bài 27:

Mối ghép động
	- Nêu được khái niệm mối ghép động.

- Nêu được các loại khớp động.

- Trình bày được những ứng dụng của mối ghép động và khớp động trong kĩ thuật và đời sống.
	- Trình bày được được khái niệm mối ghép động.

- Trình bày, mô tả được các loại khớp động.

- Phân tích được những ứng dụng của mối ghép động và khớp động trong kĩ thuật và đời sống.
	
	
	

	26
	Ôn tập học kì
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	27
	Kiểm tra học 

kỳ I


	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	

	Chương V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

	28, 29, 30
	Chủ đề : Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29: Truyền chuyển động

Bài 30: Biến đổi chuyển động

Bài 31: Thực hành:Truyền chuyển động
	-Nêu được tại sao phải cần phải truyền chuyển động.

- Nêu  được tên một số bộ truyền chuyển động.

 - Nêu được nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền động trong kĩ thuật và thực tế đời sống.

- Biết được quy trình tháo lắp và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động
	-Hiểu  được tại sao phải cần phải truyền 

- Mô tả được cấu tạo của một số cơ cấu truyền động.

- Hiểu được nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền động trong kĩ thuật và thực tế đời sống.

- Thao tác được quy trình tháo lắp và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động


	   Tích hợp môn Vật lý về ma sát của các bộ chuyển động. 
	Mục 3 bài 31 không day. Nội dung còn lại tích hợp với bài 29, 30 thành chủ đề dạy trong 03 tiết
	Theo hướng dẫn của Bộ.



	Phần 3: KỸ THUẬT ĐIỆN
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	Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	 - Biết được khái quát về sản xuất điện năng của các nhà máy điện; điện năng được sản xuất từ các dạng năng lượng khác.

- Biết được vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất


	 - Trình bày được khái quát về sản xuất điện năng của các nhà máy điện; điện năng được sản xuất từ các dạng năng lượng khác.

- Phân tích được vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất


	(THMT) Vai trò của điện năng

- Điện năng được sản xuất từ nguồn năng lượng khác như nhiệt năng, thủy năng, năng lượng nguyên tử...tiết kiệm điện năng là tiết kiệm nguyên liệu để tạo ra điện năng, bảo vệ môi trường)

( THNL toàn phần)

I. Điện năng:

- Hiểu điện năng được sản xuất do biến đổi nhiều dạng năng lượng khác thông qua các nhà máy điện để từ đó thấy rõ năng lượng điện không phải là nguồn vô tận, phải tiết kiệm.

- Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng có tổn thất năng lượng. Vì vậy, cần áp dụng biện pháp nâng cao điện áp khi truyền tải để giảm tổn thất.
	
	

	  32
	Bài 33:An toàn điện
	- Biết  được các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện và mức độ nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể

- Biết được một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống.


	- Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn về điện và mức độ nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể

- Vận dụng được một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống.


	( THNL bộ phận)

I. Nguyên nhân gây tai nạn điện :

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện trong đó có việc dây dẫn bị đứt sẽ gây tổn thất năng lượng điện.

II. Một số biện pháp an toàn điện:

- Áp dụng các biện pháp an toàn điện để tránh tổn hao năng lượng điện trên mạch điện và các thiết bị điện.

- Dùng quá tải với lưới điện, làm điện áp bị giảm, không đảm bảo được hiệu suất của các thiết bị( đèn tối, công suất máy điện giảm) lãng phí điện năng.
	
	

	33
	Bài 34:Thực hành:Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
	-Biết được công dụng, cấu tạo của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

- Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

- Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện.


	 - Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

- Sử dụng thành thạo được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

.- Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện.


	Trải nghiệm
	
	Giúp học sinh tiếp thu kiến thức thực tế hơn.

	34
	Bài 35:Thực hành:Cứu người bị tai nạn điện
	- Biết  được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
- Biết một số phương pháp sơ cứu nạn nhân.

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và có tinh thần trách nhiệm.


	- Hiểu được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
- Biết một số phương pháp sơ cứu nạn nhân.

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và có tinh thần trách nhiệm.


	Trải nghiệm
	
	Giúp học sinh tiếp thu kiến thức thực tế hơn.

	Chương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

	35
	Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện
	- Biết được thế nào là vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ..

- Biết được đặc tính kĩ thuật và công dụng của vật liệu dẫn điện, cách điện, dẫn từ và phạm vi sử dụng của chúng.
	- Kể tên và lấy được ví dụ về vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ.

- Phân tích  được đặc tính kĩ thuật và công dụng của vật liệu dẫn điện, cách điện, dẫn từ và phạm vi sử dụng của chúng.
	( THNL liên hệ)

Liên hệ cả bài 36:

- Lựa chọn đúng vật liệu, phù hợp với công việc sử dụng, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật làm giảm tổn thất điện, tiết kiệm nguyên vật liệu điện.

- Ví dụ: Trong chế tạo máy điện, chọn vật liệu dẫn từ tốt làm giảm dòng phuco, giảm tổn hao vì nhiệt.
	
	

	36, 37, 38
	Chủ đề : Đồ dùng điện quang

Bài 38: Đồ dùng Điện - Quang. Đèn sợi đốt

Bài 39: Đồ dùng Điện - Quang.Đèn huỳnh quang

Bài 40: Thực hành- Đèn ống huỳnh quang
	- Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đồ dùng điện quang.

- Nêu được các đặc điểm của đèn sợi đốt.

  - Sử dụng được đồ dùng điện - quang trong gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, phù hợp với yêu cầu công việc.

- Nêu được các bước của quy trình thực hành.
	- Trình bày được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đồ dùng điện quang.

- Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt.

- Sử dụng được đồ dùng điện - quang trong gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, phù hợp với yêu cầu công việc.

- Thao tác  được các bước của quy trình thực hành
	( THNL bộ phận)

I.Đèn sợi đốt - Đặc điểm của đèn sợi đốt:

- Lựa chọn đèn sợi đốt có công suất phù hợp với tính chất công việc, đảm bảo yêu cầu chiếu sáng: VD đọc sách, đèn ngủ, đèn cầu thang...là sử dụng đúng và tiết kiệm năng lượng.

( THNL bộ phận)

II. Đèn compac:

- Sử dụng đèn compac huỳnh quang với hiệu suất phát quang cao.
	Bài 38, 39,40 tích hợp thành chủ đề dạy trong 03 tiết
	Theo hướng dẫn của Bộ.



	39
	Bài 41,42:

Đồ dùng Điện - Nhiệt: Nồi cơm điện
	- Nêu được cấu tạo , nguyên lí làm việ và cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện.

  - Vận dụng được vào thực tế để lựa chọn nồi cơm điện phù hợp với yêu cầu kĩ thuật.
	- Hiểu được cấu tạo , nguyên lí làm việ và cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện.

- Vận dụng được vào thực tế để lựa chọn nồi cơm điện phù hợp với yêu cầu kĩ thuật.


	( THNL bộ phận)

2. Các số liệu kĩ thuật:

- HS hiểu ý nghĩa của các số liệu kĩ thuật của bếp điện và nồi cơm điện để từ đó chọn loại phù hợp với tính chất công việc.

( THNL bộ phận)

3. Sử dụng :

- Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật ( điện áp): và theo nguyên tắc cần thì dùng, chưa cần thì tiết kiệm năng lượng điện.

Tích hợp môn Vật lí về tác dụng nhiệt của dòng điện, điện trở, các số liệu kĩ thuật điện
	Mục I. Bếp điện không dạy
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	Bài 44:

Đồ dùng điện loại Điện – Cơ: Quạt điện
	- Biết được cấu tạo , nguyên lí nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơ điện 1 pha, quạt điện.

- Đọc được các số liệu kĩ thuật trên các loại đồ dùng loại điện cơ, quạt điện.


	- Trình bày được cấu tạo , nguyên lí nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơ điện 1 pha, quạt điện.

- Đọc và giải thích được các số liệu kĩ thuật trên các loại đồ dùng loại điện cơ, quạt điện.
	( THNL bộ phận)

I. Động cơ điện 1 pha:

Động cơ điện 1 pha biến đổi điện năng thành cơ năng được ứng dụng rộng rãi để làm quay cánh quạt, máy công tác khác.

Tích hợp môn Vật lý về công suất và điện áp
	Phần III. Máy bơm  khuyến khích học sinh tự đọc.
	Theo hướng dẫn của Bộ.

	41
	Bài 46:

Máy biến áp một pha

	- Biết được cấu tạo của máy biến áp một pha.
- Nêu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.

 - Đọc được các thông số kĩ thuật và ý nghĩa của nó trong việc lựa chọn để sử dụng.


	- Trình bày được cấu tạo của máy biến áp một pha.
-Hiểu  được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.

 - Đọc và hiểu được các thông số kĩ thuật và ý nghĩa của nó trong việc lựa chọn để sử dụng.

  
	( THNL bộ phận)

2. Nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha + 3. số liệu kĩ thuật:

Dùng máy biến áp tăng áp để đảm bảo điện áp định cho các dụng cụ, thiết bị làm việc nâng cao năng suất, giảm năng lượng tiêu thụ.

Dùng máy biến áp giảm áp để sử dụng các loại thiết bị điện có điện áp thấp phù hợp với tính chất công việc giảm tiêu thụ công suất điện.

( THNL bộ phận)

4. Sử dụng:

Căn cứ vào số liệu kỹ thuật của máy biến áp để lựa chọn khi sử dụng tránh được tổn thất điện năng, tiết kiệm năng lượng điện.
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	Bài 48:

Sử dụng hợp lý điện năng.
	- Nêu được ý nghĩa của việc tiết kiệm điện năng.

 - Nêu được khái niệm cơ bản trong sử dụng hợp lí, tiết kiệm điện năng.

- Lựa chọn được các đồ dùng điện trong gia đình để sử dụng phù hợp.


	- Trình bày được ý nghĩa của việc tiết kiệm điện năng.

 - Trình bày được khái niệm cơ bản trong sử dụng hợp lí, tiết kiệm điện năng.

- Lựa chọn được các đồ dùng điện trong gia đình để sử dụng phù hợp.


	(THNL toàn phần)

II. sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng:

- Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm:

+ Không dùng thiết bị có công suất lớn

+ Giảm bớt nơi thắp sáng không thật cần thiết;

- Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.

- Không sử dụng lãng phí điện năng

( sử dụng hợp lý, phù hợp với tính chất công việc).

(THNL bộ phận)

I. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện:

- Điện năng tiêu thụ A = Pt(Wh) phụ thuộc.

+ Công suất của đồ dùng điện(P)

+Thời gian làm việc của đồ dùng điện(t)

- Lựa chọn các đồ dùng điện phù hợp, thời gian sử dụng hợp lý để tiết kiệm điện năng.

II. Tính toán tiêu thụ trong gia đình.

- Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình để xác định mức độ tiêu thụ điện năng trong tuần, tháng của hộ gia đình từ đó có biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm điện năng.

Toán (Các phép tính)
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	Kiểm tra chương VII
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	

	Chương VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

	44
	  Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	- Nêu được đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà.

- Kể tên được một số các phân tử của mạng điện trong nhà.


	- Phân tích được đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà.

- Kể tên và nêu đượcvị trí của  một số các phân tử thuộc mạng điện trong nhà

.


	( THNL bộ phận)

I. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà:

- Lựa chọn sự phù hợp các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện nâng cao hiệu suất sử dụng, bảo vệ an toàn điện góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng điện.

II. Cấu tạo của mạng điện trong nhà.

- Cấu tạo mạng điện trong nhà phù hợp với yêu cầu sử dụng của hộ gia đình 1 cách hợp lý đóng cắt các thiết bị điện, góp phần tiết kiệm năng lượng điện
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	Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà


	- Nêu được cấu tạo, nguyên lí làm việc, cách sử dụng các thiết bị đóng – cắt.

- Nêu được  vị trí, nhiệm vụ, cách bố trí thiết bị trong mạch điện
	- Trình bày được cấu tạo, nguyên lí làm việc, cách sử dụng các thiết bị đóng – cắt.

- Phân tích được  vị trí, nhiệm vụ, cách bố trí thiết bị trong mạch điện.


	( THNL toàn phần)

*phân loại.

- Lựa chọn các thiết bị có số liệu kỹ thuật và đảm bảo độ bền cách điện. không gây các hiện tượng phóng điện ở các chỗ tiếp xúc( đặc biệt khi đóng cắt thiết bị có công suất lớn) tránh gây tổn hao điện năng.

- Tiết kiệm vật liệu chế tạo thiết bị như đồng, nhựa.
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	Bài 53:

Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
	- Nêu  được tên một số thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình

- Trình bày được công dụng,cấu tạo và nguyên lí làm việc của thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình

- Biết  được ưu điểm và nhược điểm của aptomat và cầu chì

- Nhận biết được vị trí lắp đặt của những thiết bị bảo vệ điện trong mạch điện.
	-Kể được tên một số thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình

-Hiểu được công dụng,cấu tạo và nguyên lí làm việc của thiết bị bảo vệ mạng điện trong gia đình

-So sánh được ưu điểm và nhược điểm của aptomat và cầu chì

- Xác định  được vị trí lắp đặt của những thiết bị bảo vệ điện trong mạch điện.
	( THNL liên hệ)

* phân loại.

- Thiết bị bảo vệ có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn mạng điện trong nhà. Các thiết bị tự động giúp con người tiết kiệm năng lượng điện sử dụng:

+ Tự động đóng cắt khi đã đạt yêu cầu quy định, hoặc xảy ra sự cố điện( quá tải hoặc ngắn mạch.

+ Tự động bơm nước khi cần thiết và tự động ngắt khi nó đầy.

+ Rơ le trong điều hòa tự ngắt khi đạt đến độ lạnh cần thiết.
	
	

	47, 48, 49, 50
	Chủ đề :Sơ đồ điện

Bài 55: Sơ đồ điện

Bài 56: TH: vẽ sơ đồ nguyên lí

Bài 57: TH vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

Bài 58: Thiết kế mạch điện.


	- Biết được khái niệm sơ đồ điện, sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

 -  Vẽ được sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện đơn giản.

- Biết được các bước thiết kế một mạch điện đơn giản.
	- Trình bày  được kí hiệu của các thiết bị và đồ dùng điện trên sơ đồ.

 - Phân tích được sơ đồ mạch điện.

-  Vẽ được sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện đơn giản đảm bảo đúng kĩ thuật và thẩm mĩ.

- Thiết kế  được  một mạch điện đơn giản.
	      Trải nghiệm
	Bài 55, 56, 57, 58 . Tích hợp thành chủ đề dạy trong 4 tiết


	Theo hướng dẫn của Bộ.

	51
	Ôn tập
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	Hệ thống kiến thức của chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng
	
	
	

	52
	Kiểm tra học kì II
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
	Trình bày được mức độ kiến thức của bản thân đã đạt được trong chủ đề ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 9

Năm học: 2020– 2021

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần =18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả


	- Biết vai trò và vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế và đời sống

- Yêu thích nghề trồng cây ăn quả 
	- Nêu được vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống con người. 

- Hiểu được các đặc điểm và yêu cầu của nghề đối với người làm nghề
	
	
	

	2
	Bài 2: Một số  vấn đề chung về cây ăn quả

Mục I: Giá trị của việc trồng cây ăn quả

Mục II: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
	- Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

- Có hứng thú học tập về trồng cây


	- Trình bày được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

- Có hứng thú học tập về trồng cây
	 THBVMT

I. Giá trị của việc trông cây ăn quả:

- Ngoài các giá trị về kinh tế, cây ăn quả còn có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, hàng rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan, chống sói mòn, bảo vệ đất,...


	
	

	3
	Bài 2:  Một số  vấn đề chung về cây ăn quả

Mục III: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả.
	- Biết được kĩ thuật trồng cây ăn quả.

- Biết cách chăm sóc cây ăn quả.
	- Xác định được các kích thước và khoản cách khi trồng cây ăn quả.

- Vận dụng các kiến thức đã học để chăm sóc cây ăn quả tại nhà.
	THBVMT

III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả:

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 

- Phủ rơm rạ hoặc các vật liệu khác quanh gốc cây, trồng xen cây ngắn ngày để giữ độ ẩm và hạn chế cỏ dại, chống sói mòn đất.


	
	

	4
	Bài 2:  Một số  vấn đề chung về cây ăn quả

Mục III.4 : Chăm sóc

Mục IV:Thu hoạch, bảo quản, chế biến


	- Nêu được các biện pháp  chăm sóc, thu hoạch , bảo quản, chế biến sản phẩm
	- Hiểu được các biện pháp  chăm sóc, thu hoạch , bảo quản, chế biến sản phẩm
	 THBVMT

IV:Thu hoạch, bảo quản, chế biến:

- Phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời bằng biện pháp tổng hợp, sử dụng thuốc hóa học đúng kỹ thuật để giảm ô nhiễm môi trường, tránh gây độc cho con người và động vật, đảm bảo an toan vệ sinh thực phẩm.
	Mục III.1 hướng dẫn học sinh tự học

Mục III.4.d hướng dẫn học sinh tự học
	Theo hướng dẫn của Bộ

	5
	Bài  3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

I. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả 

II.a.  Phương pháp nhân giống cây ăn quả
	- Nêu được những yêu cầu kĩ thuật xây dựng vườn ươm cây

 - Nêu được một số phương pháp nhân giống cây ăn quả.


	- Trình bày được những yêu cầu kĩ thuật xây dựng vườn ươm cây

- Kể  được một số phương pháp nhân giống cây ăn quả tại gia đình và địa phương.
	
	
	

	6
	Bài 3  : Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

II.1b II.2: Phương pháp nhân giống vô tính.
	-  Biết được đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả


	- Hiểu được đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	
	Phần I.2 hướng dẫn học sinh tự học
	Theo hướng dẫn của Bộ

	7
	Bài 4: Thực hành giâm cành
	- Biết cách giâm cành theo đúng thao tác kĩ thuật

- Làm được các thao tác của quy trình giâm cành cây ăn quả

- Có ý thức kỉ luật , trật tự, vệ sinh và an toàn lao động


	- Hiểu cách giâm cành theo đúng thao tác kĩ thuật

- Làm tốt các thao tác của quy trình giâm cành cây ăn quả

- Có ý thức kỉ luật , trật tự, vệ sinh và an toàn lao động
	GDKN thực hành

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	
	

	8


	Bài 5: Thực hành: Chiết cành

Bước 1: Chọn cành chiết. 

Bước 2: Khoanh vỏ.
	- Chuẩn bị được vật liệu và dụng cụ cần thiết để thực hành.

- Biết chọn được cành chiết và khoanh vỏ đảm bảo theo yêu cầu.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	- Chuẩn bị  tốt  vật liệu và dụng cụ cần thiết để thực hành.

- Xác định  được cành chiết và khoanh vỏ đảm bảo theo yêu cầu.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động
	GDKN thực hành

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	
	

	9
	Bài 5-Thực hành: Chiết cành

Bước 3: Trộn hỗn hợp bó bầu

Bước 4: Bó bầu

Bước 5: Cắt cành
	- Chuẩn bị được vật liệu và dụng cụ cần thiết để thực hành.

- Biết cách bó được bầu.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	- Chuẩn bị  tốt  vật liệu và dụng cụ cần thiết để thực hành.

- Bó được bầu đảm bảo đúng kĩ thuật và thẩm mĩ.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động
	GDKN thực hành

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	
	

	10
	Kiểm tra giữa học kì 1: thực hành
	Hs thực hành theo đúng quy trình kĩ thuật đã học
	Hs thực hành tốt, đảm bảo theo đúng quy trình kĩ thuật đã học
	
	
	

	11
	Bài 6-Thực hành: Ghép cành: Ghép đoạn cành
	- Biết cách ghép đoạn cành theo các thao tác kỹ thuật.

- Biết ghép cành theo đúng quy trình kĩ thuật.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	- Hiểu cách ghép đoạn cành theo các thao tác kỹ thuật.

- Ghép được cành theo yêu cầu kĩ thuật đảm bảo tính thẩm mĩ.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động
	GDKN thực hành

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động


	
	

	12
	Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi

Mục I: Giá trị dinh dưỡng của cây ăn quả có múi

Mục II : Đặc điểm thức vật và yêu cầu ngoại cảnh.
	- Biết được giá trị của cây ăn quả có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 

- Biết cách chăm sóc loại cây ăn quả có múi tại gia đình.
	- Hiểu được giá trị của cây ăn quả có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây 

- Vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc cây ăn quả có múi tại gia đình.
	
	
	

	13
	Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi
	- Nêu được các biện pháp kĩ thuật khi trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản quả cây


	- Hiểu được các biện pháp kĩ thuật khi trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản quả cây
	GDKN trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến cây ăn quả
	Mục III.1; III.4.e hướng dẫn học sinh tự học
	Theo hướng dẫn của Bộ

	14
	Bài 8: Kỹ thuật trồng cây

Nhãn 
	- Biết được giá trị của quả táo mèo, đặc điểm thực vật- yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn

- Nêu được các biện pháp kĩ thuật : Trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả 
	- Hiểu được giá trị của quả nhãn, đặc điểm thực vật- yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

- Trình bày được các biện pháp kĩ thuật : Trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả nhãn
	GDKN trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến cây ăn quả
	
	

	15
	Bài 9: Kỹ thuật trồng cây Vải
	- Biết được giá trị của cây vải, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của vải

- Nêu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả vải


	- Hiểu được giá trị của cây vải, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của vải

- Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả vải
	GDKN trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến cây ăn quả
	Mục III.2, III.4 hướng dẫn học sinh tự học
	Theo hướng dẫn của Bộ

	16
	Bài 10: Kỹ thuật trồng cây Xoài
	- Biết được giá trị của cây xoài, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của xoài

- Nêu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả xoài


	- Hiểu được giá trị của cây xoài, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của xoài

- Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả xoài
	GDKN trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến cây ăn quả
	
	

	17
	Ôn Tập
	- Củng cố được kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình

- Củng cố ý thức học tập nghề


	- Củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình

- Củng cố ý thức học tập nghề

- Bước đầu có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế
	
	
	

	18
	Kiểm tra học kỳ I

   
	- Hệ thống các kiến thức của mình thông qua tiết kiểm tra.

- Có ý thức kỷ luật, nghiêm túc, tự giác trong học tập.
	- Hệ thống tốt các kiến thức của mình thông qua tiết  kiểm tra.

- Có ý thức kỷ luật, nghiêm túc, tự giác trong học tập.


	
	
	

	Học kì II



	19
	Kỹ thuật trồng cây đào 


	- Biết được giá trị dinh dưỡng của quả đào, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây đào

- Nêu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc cây đào
	- Hiểu và phân tích được giá trị dinh dưỡng của quả đào, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây đào.

- Hiểu được các biện pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc cây đào.
	GDKN trồng, chăm sóc cây ăn quả
	Thay kỹ thuật trồng cây xoài  bằng kỹ thuật trồng cây đào 


	Phù hợp với địa phương

	20
	Bài 12

Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả

Tiết 1: Nhận biết một loại sâu bệnh hại cây ăn quả.
	- Biết được 1 số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ở giai đoạn sâu non và trưởng thành

- Có ý thức bảo vệ cây trồng, rèn luyện khả năng quan sát.

- Có ý thức kỉ luật, vệ sinh, an toàn lao động
	- Nhận biết được 1 số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ở giai đoạn sâu non và trưởng thành

- Có ý thức bảo vệ cây trồng, rèn luyện khả năng quan sát.


	GDKNS

 Nhận biết các loại sâu bệnh hại


	
	

	21
	Bài 12

Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả

Tiết 2: Một số bệnh ở cây ăn quả.
	- Nêu được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả

- Có ý thức kỉ luật, vệ sinh, an toàn lao động
	- Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả


	      GDKNS 

- Nhận biết các loại bệnh hại

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng.


	
	

	22
	Bài 12

 Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả

Tiết 3: Viết báo cáo thực hành.
	- Viết được báo cáo thực hành  có nội dung nhận biết hình thái sâu bệnh và một số bệnh ở cây trồng


	- Phân tích và viết được báo cáo thực hành đầy đủ với nội dung  nhận biết hình thái sâu bệnh và một số bệnh ở cây trồng
	GDKNS 

Làm việc khoa học, đúng quy trình.
	
	

	23
	Bài 13

Thực hành: Trồng cây ăn quả

        Tiết 1

 Đào hố trồng cây.


	- Biết cách đào hố trồng cây theo kích thước cho trước.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động


	- Đào được hố trồng cây đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật và thẩm mĩ.

- Vận dụng kiến thức để đào hố trồng cây tại gia đình
	   Trải nghiệm

GDKN trồng cây ăn quả


	
	

	24
	Bài 13

Thực hành Trồng cây ăn quả

Tiết 2: Trộn phân và trồng cây.


	- Biết cách trộn phân và trồng cây theo tỉ lệ  cho trước.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động


	- Trộn được phân và trồng cây đảm bảo các yêu cầu về tỉ lệ và thẩm mĩ.

- Vận dụng kiến thức để đào hố trồng cây tại gia đình


	THBVMT

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 
	
	

	25
	Bài 13

Thực hành Trồng cây ăn quả

Tiết 3: Thực hành tổng hợp 3 bước.
	- Biết trồng cây đầy đủ các bước  đúng quy trình thực hành  

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động


	- Thực hành thành thạo , đầy đủ các bước đúng quy trình thực hành

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động
	THBVMT

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 


	
	

	26
	Bài 14

Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Tiết 1: 

Bước 1: Xác định vị trí bón phân

Bước 2: Cuốc rãnh bón phân.


	- Biết được tác dụng của việc bón phân thúc cho cây ăn quả.

- Biết các xác định vị trí để cuốc rãnh bón phân.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động
	- Hiểu được tác dụng của việc bón phân thúc cho cây ăn quả.

- Xác định được vị trí bón phân để cuốc rãnh bón phân cho cây.


	Trải nghiệm

THBVMT

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 
	
	

	27
	Bài 14

Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Tiết 2

Bước 3: Bón phân vào rãnh hố và lấp đất.

Bước 4:Tưới nước


	- Biết cách bón phân thúc và tưới nước cho cây ăn quả theo yêu cầu kĩ thuật

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động
	- Bón được phân thúc  và tưới nước cho cây ăn quả đảm bảo theo đúng yêu cầu kĩ thuật

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động
	Trải nghiệm

THBVMT

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 


	
	

	28
	Kiểm tra giữa học kì 2

KT Thực hành: Thực hiện đầy đủ các bước thực hành trồng cây ăn quả, bón phân thúc cho cây ăn quả.
	Thực hiện  được quy trình thực hành, quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả.

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động
	Phân tích và thực hiện được quy trình thực hành, quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đảm bảo theo yêu cầu kĩ thuật.
	
	
	

	28
	Bài 14

Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Tiết 3

Thực hành tổng hợp 4 bước
	- Biết bón phân thúc cho cây ăn quả  đầy đủ các bước  đúng quy trình thực hành  

- Có ý thức kỉ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn lao động


	- Thực hành thành thạo , đầy đủ các bước đúng quy trình thực hành


	Trải nghiệm

THBVMT

- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, phân hữu cơ đã hoai mục, vùi trong đất tránh ô nhiễm môi trường. Bón thêm bùn khô, phù xa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và góp phần cải tạo đất. 
	
	Giúp học sinh tiếp thu kiến thức thực tế hơn.

	29
	Bài 15

Thực hành: Làm sirô quả

        Tiết 1

Làm siro từ quả mơ
	- Biết được quy trình thực hành làm xỉ rô từ  quả mơ

- Biết cách lựa chọn các nguyên liêu làm siro từ quả mơ.

-Vận dụng kiến thức ở bài thực hành để làm được xi rô quả mơ cho gia đình mình
	- Phân tích và thực hành được quy trình các bước làm xỉ rô từ  quả mơ

-Thao tác được thành thạo các bước thực hành

-Vận dụng kiến thức ở bài thực hành để làm được xi rô từ quả  mơ cho gia đình mình
	Trải nghiệm

GDKNS

   Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến si rô
	
	Giúp học sinh tiếp thu kiến thức thực tế hơn.

	30
	Bài 15

Thực hành: Làm sirô quả

        Tiết 1

Làm siro từ quả táo mèo (Chua chát)
	- Biết được quy trình thực hành làm xỉ rô từ  quả táo mèo

- Biết cách lựa chọn các nguyên liêu làm siro từ quả táo mèo.

-Vận dụng kiến thức ở bài thực hành để làm được xi rô quả táo mèo cho gia đình mình
	- Phân tích và thực hành được quy trình các bước làm xỉ rô từ  quả táo mèo

-Thao tác được thành thạo các bước thực hành

-Vận dụng kiến thức ở bài thực hành để làm được xi rô từ quả  táo mèo cho gia đình mình
	Trải nghiệm

GDKNS

   Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến si rô
	
	

	32
	Ôn tập : Phần lí thuyết
	- Hệ thống được  kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình

- Bước đầu có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
	
	
	

	33
	Ôn tập : Phần thực hành
	- Thực hiện được các bước thực hành đã học đảm bảo đúng  quy trình.
	 - Thực hiện thành thạo được các bước thực hành đã học đảm bảo đúng  quy trình.
	
	
	

	34
	Kiểm tra học kì II

Phần lý thuyết
	- Đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Có ý thức kỷ luật, tự giác trong học tập.


	- Đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Có ý thức kỷ luật, tự giác trong học tập.

- Vận dụng nội dung kiến thức đã học để trả lời 
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kì II

Phần thực hành
	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thực hiện được đúng quy trình thực hành.
	- Chuẩn bị được nguyên vật liệu để tiến hành kiểm tra

- Thao tác thành thạo  được các bước thực hành đúng quy trình thực hành đảm bảo thẩm mĩ.
	
	
	

	*/ Chú ý: Cách tính điểm: thang điểm 10 ( điểm lý thuyêt + thực hành x 2 ) : 3
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